
UBND HUYỆN KON RẪY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GD&ĐT NĂM 2024
Mẫu 1GV

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024 (VÒNG 2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Giáo viên Mầm non hạng III

1 Y
 23/02/2003 - Nữ

Anh TP Kon Tum - Kon Tum
TP Kon Tum - Kon Tum

Ba Na
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng Kon Tum
2024 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0364161043
yanh23203@icloud.com DTTS

2 Phan Thị Ngọc
24/8/2000 - Nữ

Ánh Hương Sơn - Hà Tĩnh
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2021 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0353281720
anhphan2408@gmail.com

3 Y
17/01/1991 - Nữ

Diệu Đăk Hà - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Sơ Drá
TCG

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2018 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 385838043 DTTS

4 Y
08/01/2002 - Nữ

Đoang Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Ba Na
Không

Cử nhân GD Mầm non
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2024 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0359897276
doangkr812002@gmail.com DTTS

5 Trần Thị
22/10/1994 - Nữ

Dung Kim Sơn - Ninh Bình
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng SP Kon Tum
2016 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 845777258

6 Y Thị Bích
13/6/2003 - Nữ

Hạnh Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Sơ Rá
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng Kon Tum
2024 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0375123275
ybichhanh03@gmail.com DTTS

7 Y
28/9/2003 - Nữ

Hồ Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Jơ Lơng
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng SP Đà Lạt
2024 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0397182548
yho932108@gmail.com DTTS

8 Đặng Thị Lệ
20/3/2000 - Nữ

Hoa TP Kon Tum - Kon Tum
TP Kon Tum - Kon Tum

Kinh
TCG

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2021 Giỏi Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0382857164
danglehoa2000@gmail.com

9 Y
23/6/1999 - Nữ

Khanh TP Kon Tum - Kon Tum
TP Kon Tum - Kon Tum

Ba Na
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2020 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0328907660
khanhy9923@gmail.com DTTS

10 Y
25/4/2001 - Nữ

Khưih TP Kon Tum - Kon Tum
TP Kon Tum - Kon Tum

Ba Na
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng Kon Tum
2024 Giỏi Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0357483981
ykhưih123@gmail.com DTTS

11 Nguyễn Thị Mỹ
30/12/1993 - Nữ

Lan Phan Thiết - Bình Thuận
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Phật giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng SP Kon Tum
2014 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0399452174
nguyenthimylan.khoai@gmail.com

12 Y Siu
24/01/2003 - Nữ

Loai TP Kon Tum - Kon Tum
TP Kon Tum - Kon Tum

Ba Na
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng Kon Tum
2024 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0393748851
siuloai@gmail.com DTTS

13 Võ Thị Đặng Hồng
30/5/1995 - Nữ

Luận Phù Cát - Bình Định
TP Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Mầm non
Chính quy

Đại học SP Đà Nẵng
2017 Giỏi Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0363830875
voluan305@gmail.com

14 Trần Thị
28/12/1993 - Nữ

Ngoan Xuân Trường - Nam Định
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng SP Kon Tum
2014 TB Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0966317525
Nyny281293@gmail.com

15 Nguyễn Thị Ngọc
25/3/1995 - Nữ

Nữ Tiên Sơn - Bắc Ninh
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
TCG

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng SP Kon Tum
2017 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0978000720
legiabao1104@gmail.com

16 Châu Diễm
18/5/2001 - Nữ

Phúc Tam Kỳ - Quảng Nam
Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Công giáo

Cử nhân GD Mầm non
Chính quy

Đại học SP Đà Nẵng
2023 Giỏi Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0794650540
chaudiemphuc01@gmail.com

17 Trần Thị
02/11/1995 - Nữ

Thảo Hoài Ân - Bình Định
TP Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Đại học Thủ Dầu Một
2016 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0838373379
thaotran0211kt@gmail.com

18 Nguyễn Thị Huyền
17/01/2002 - Nữ

Trang Cẩm Khê - Phú Thọ
Kon Rẫy - Kon Tum

Mường
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng Kon Tum
2023 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0385238017
huyentrangpmn1@gmail.com DTTS

19 Y
24/9/1995 - Nữ

Trí Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Ba Na
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng Kon Tum
2018 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0392331847
abay010199@gmail.com DTTS

20 Y
18/11/2002 - Nữ

Trúc Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Ba Na
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng Kon Tum
2024 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0396307284
trucy1811@gmail.com DTTS
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21 Diệp Thị Thế
10/5/1997 - Nữ

Uyên Tuy Phước - Bình Định
TP Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Đại học SP Hà Nội
2022 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0366654325
uyendiep0@gmail.com

22 Nguyễn Thị Thu
30/5/2000 - Nữ

Uyên An Nhơn - Bình Định
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
TCG

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2021 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0905032334
uyen98380@gmail.com

23 Y
26/02/2002 - Nữ

Xoan TP Kon Tum - Kon Tum
TP Kon Tum - Kon Tum

Ba Na
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng Kon Tum
2023 Khá Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0967414812 DTTS

24 Nguyễn Thị
20/7/1995 - Nữ Yên

Lệ Thủy - Quảng Bình
Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Đại học Hải Dương
2024 Giỏi Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 0356865636
yennguyenqb95@gmail.com

II Giáo viên Tiểu học hạng III
1 GV TH Đa môn

1 Y
08/01/1998 - Nữ Ngân

Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Xơ Đăng
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học Sư phạm Huế
2020 Khá Giáo viên Tiểu học

hạng III V.07.03.29 0372700016
yngan0801@gmail.com DTTS

2 Huỳnh Đỗ
09/3/2002 - Nam Phi

Hải Châu - Đà Nẵng
Đăk Tô - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học Đà Nẵng (Phân
hiệu KT)

2024
Giỏi Giáo viên Tiểu học

hạng III V.07.03.29 0354398304
hdphi.k20th@kontum.udn.vn

3 Nguyễn Phương
03/9/2002 - Nữ Thảo

Can Lộc - Hà Tĩnh
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học Đà Lạt
2024 Khá Giáo viên Tiểu học

hạng III V.07.03.29 0359672608
Sunguyevn1@gmail.com

4 Ksor H'
30/01/1997 - Nữ Ý

Phú Thiện - Gia Lai
Tp Kon Tum - Kon Tum

Rơ Ngao
Công giáo

Cử nhân GD Tiểu học
Vừa học vừa làm

Đại học Quảng Nam
2021 Giỏi Giáo viên Tiểu học

hạng III V.07.03.29 0358250166
nhuykt1234@gmail.com DTTS

2 GV Tiếng Anh

1 Đinh Thị Bình
06/4/1993 - Nữ An

Kon Plong - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Ka Dong
Không

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Chính quy

Học viện Khoa học Quân
sự

2015
TB Giáo viên Tiểu học

hạng III V.07.03.29 0384274419
binhankr@gmail.com

DTTS (Đã có
Chứng chỉ

NVSP)

2 Đinh Thị Lan
14/02/2000 - Nữ Anh

Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Chính quy

Đại học Duy Tân
2022 Giỏi Giáo viên Tiểu học

hạng III V.07.03.29 0866464278
lananhkrkt@gmail.com

Đã có Chứng chỉ
NVSP

3 Phạm Thị Thu
03/11/1993 - Nữ Thúy

Duy Xuyên - Quảng Nam
TP Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân SP Tiếng Anh
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2015 Khá Giáo viên Tiểu học

hạng III V.07.03.29 0332689675
thuypttktdn01@gmail.com

3 GV Tin học

1 Nguyễn Thị Thùy
27/8/1988 - Nữ Dung

Phủ Lý - Hà Nam
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân SP Tin học
Vừa học vừa làm

Đại học Quy Nhơn
2014 TB Khá Giáo viên Tiểu học

hạng III V.07.03.29 0356252665
giotsuongkonray@gmail.com

(Tổng cộng danh sách này gồm có 32 người, trong đó: MN: 24; TH: 08 (Đa môn: 04, Tiếng Anh: 03; Tin học: 01))
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